3.2.8. Tiêu chí 8. Dịch vụ người học
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Tiêu chuẩn 8.1: Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về mục tiêu, chương trình đào tạo; quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy chế của trường; các chế độ, chính sách hiện hành đối với người học; các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học theo quy định
       Mô tả
Hằng năm vào đầu khóa học, Nhà trường tổ chức “Tuần sinh hoạt Giáo dục định hướng” theo hướng dẫn của cơ quan quản lý ngành. (8.1.01- Công văn về việc Tổ chức “Tuần sinh hoạt Giáo dục định hướng - HSSV” trong các trường CĐ, TC). Trường đã xây dựng đầy đủ kế hoạch, phân công tổ chức thực hiện và thông báo đến toàn thể đơn vị, cá nhân liên quan để phối hợp thực hiện (8.1.02- Kế hoạch về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt Giáo dục định hướng - HSSV” năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020), (8.1.03 - Công văn xin hỗ trợ báo cáo viên cho HSSV trong đầu năm học), (8.1.04 - Thời khóa biểu “Tuần sinh hoạt Giáo dục định hướng” năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020).
Trong tuần sinh hoạt “Giáo dục định hướng” Nhà trường đã quán triệt đầy đủ các thông tin và hướng dẫn các chế độ, chính sách của nhà nước đối với HSSV như: quy chế công tác SV, quy chế đánh giá kết quả rèn luyện. Đặc biệt, trong “Tuần sinh hoạt Giáo dục định hướng” nhà trường chú trọng phổ biến các nội dung về chương trình và quy chế đào tạo hiện hành, các yêu cầu kiểm tra đánh giá học phần, học kỳ, khóa học; điều kiện được thi và cấp bằng tốt nghiệp. Các nội dung trên được nhà trường tích hợp vào sổ tay và phát cho mỗi SV khi nhập học (1.1.10 - Sổ tay Giáo dục định hướng).
Việc triển khai tuần sinh hoạt Giáo dục định hướng được thực hiện ngày càng nghiêm túc và hoàn thiện hơn so với những năm trước: đổi mới về nội dung, phương pháp giảng dạy; sử dụng giáo án điện tử tạo điều kiện cho HSSV không chỉ nghe mà còn quan sát được hình ảnh cụ thể và trực tiếp trong buổi học. Số lượng HSSV tham dự ngày càng tăng (8.1.05 - Báo cáo về kết quả triển khai sinh hoạt Giáo dục định hướng hàng năm).
Ngoài việc triển khai các văn bản trên trong đầu năm học, Trường còn tổ chức quán triệt cho HSSV trong giờ sinh hoạt chủ nhiệm hàng tuần theo từng chủ đề cụ thể phù hợp với tiến độ đào tạo của trường. Các nội dung được Trường thông báo trên website, bảng tin; cung cấp đầy đủ cho các khoa, GVCN-CVHT để triển khai cho HSSV (8.1.06 - Thông báo về nhiệm vụ của GVCN-CVHT theo các bậc đào tạo từng tháng theo năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020). Xác định cung cấp thông tin, tài liệu học tập là công tác trọng tâm nhằm đảm bảo quyền lợi cho HSSV, vì vậy trường đã cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu học tập đến HSSV như niên giám hàng năm; Giáo trình nội sinh tất cả môn học (2.1.06 - Niên giám năm học), (5.13.05 - Bảng kê danh mục giáo trình nội sinh do các khoa biên soạn).
HSSV và phụ huynh cũng thống nhất cao về việc nhà trường cung cấp thông tin, tài liệu cho người học khi mới nhập học và trong suốt quá trình học tập tại trường (8.1.05 - Báo cáo về kết quả triển khai sinh hoạt Giáo dục định hướng hàng năm), (2.7.03 – Kế hoạch, biên bản buổi đối thoại giữa BGH và Trưởng các phòng chức năng với SV), (8.1.07 - Biên bản họp phụ huynh).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 8.1 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 8.2: Người học được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định.
Mô tả
Trường đã thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với HSSV như trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí, xác nhận vay vốn ưu đãi, tạm hoãn nghĩa vụ quân sự và hưởng các chế độ chính sách ưu đãi ở địa phương. Các chế độ này được triển khai phổ biến ngay từ đầu mỗi năm học và được thực  hiện công khai, công bằng trong HSSV thể hiện qua các thông báo thực hiện chế độ chính sách cho HSSV (8.2.01 - Thông báo về việc Hướng dẫn thủ tục miễn, giảm học phí), (1.1.10 - Sổ tay Giáo dục định hướng).
Trong 3 năm qua Trường đã xác nhận 2.091 lượt HSSV vay vốn; 47 lượt HSSV được xác nhận ưu đãi giáo dục (8.2.02 - Biểu thống kê số liệu ký xác nhận cho HSSV để bổ túc hồ sơ vay vốn/ ưu đãi tại các ngân hàng chính sách tại địa phương), xét trợ cấp xã hội cho 03 HSSV với tổng số tiền 3.600.000 đồng (8.2.03 - Quyết định và danh sách trợ cấp xã hội cho HSSV khuyết tật) và trợ cấp chính sách ưu đãi (8.2.04 - Giấy xác nhận là HSSV để hưởng chính sách ưu đãi tại địa phương). Tính trong 03 năm học, Trường đã miễn giảm học phí cho 9.853 HSSV với tổng số tiền là 66.714.618.600 đồng (8.2.05 - Quyết định và danh sách HSSV được miễn giảm học phí  2017-2018, 2018-2019, 2019-2020). Ngoài ra mỗi học kỳ căn cứ kết quả học tập và rèn luyện trường cấp học bổng khuyến khích học nghề cho HSSV, trong 03 năm trường đã cấp học bổng khuyến khích học tập cho hơn 887 HSSV với tổng số tiền là 1.491.375.000 đồng (8.2.06 - Quyết định và danh sách xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho HSSV từng học kỳ theo năm học).
Ngoài nguồn kinh phí từ ngân sách, kinh phí học bổng của HSSV của Trường còn tranh thủ từ nguồn tài trợ của các DN, cá nhân trong và ngoài trường, đặc biệt là các cựu HSSV. Trong năm qua có 05 suất học bổng “Nữ sinh Kỹ thuật HEEAP” 6.500.000đ/suất của công ty Intel tài trợ (8.2.07 - Thông báo và danh sách nữ sinh kỹ thuật được chọn để trao học bổng “Nữ sinh kỹ thuật HEEAP”); Trong năm 2019, đã vận động tài trợ được 1.740.500.000 đồng từ cá nhân, DN đã cấp 137 suất học bổng với tổng số tiền là 196.500.000 đồng cho HSSV (Khoa Điện - Điện tử, khoa Cơ khí và khoa Động lực), cao nhất là 3.000.000 đồng/năm học và thấp nhất là 500.000đồng/học kỳ và 20 HSSV khoa Điện - Điện tử được nhận sách, tài liệu học tập (8.2.08 – Kế hoạch, Thông báo và danh sách HSSV được nhận học bổng do các DN tài trợ hàng năm). Đoàn TN – Hội SV của Trường đã vận động thành lập quỹ học bổng “Lý Tự Trọng – Tiếp bước đến trường”. Hằng năm đã trao tặng hơn 30 suất học bổng định kỳ, đột xuất dành cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn (8.2.09 - Thông báo nhận và xét hồ sơ học bổng “Lý Tự Trọng – Tiếp bước đến trường”, Quyết định thành lập và quy chế hoạt động quỹ học bổng Lý Tự Trọng – Tiếp bước đến trường).
Trường đã tổ chức khám sức khỏe cho HSSV ngay đầu mỗi năm học (8.2.10 - Kế hoạch và thông báo khám sức khỏe cho HSSV đầu năm học), nhanh chóng có kết luận về tình trạng sức khỏe và có biện pháp theo dõi, chữa trị khi có bệnh (8.2.11 - Kết quả khám sức khỏe hàng năm của HSSV). Thực hiện 100% HSSV tham gia mua bảo hiểm y tế (8.2.12 - Các hợp đồng đóng bảo hiểm Y tế cho HSSV hàng năm) và bảo hiểm tai nạn thân thể (8.2.13 - Các hợp đồng đóng bảo hiểm tai nạn cho HSSV hàng năm). Trường đã phát động tuyên truyền, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt lớp, hoạt động của Đoàn - Hội các chương trình phòng chống tội phạm, tác hại của thuốc lá, HIV – AIDS, tai nạn giao thông, tai nạn thương tích (8.1.06 - Thông báo về nhiệm vụ của GVCN-CVHT theo các bậc đào tạo từng tháng theo năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020), (1.1.07 - Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020, 2018- 2019; 2017-2018).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 8.2 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 8.3: Có chính sách và thực hiện chính sách khen thưởng, khuyến khích kịp thời đối với người học đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện. Người học được hỗ trợ kịp thời trong quá trình học tập tại trường để hoàn thành nhiệm vụ học tập
Mô tả
Nhằm thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện, hoạt động xã hội; vào đầu năm học trong tuần giáo dục định hướng Nhà trường tổ chức triển khai các quy định về khen thưởng HSSV đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện, quy định về khen thưởng cán bộ lớp, chương trình công tác Đoàn, Hội (1.1.10 - Sổ tay Giáo dục định hướng); tổ chức cho HSSV tham gia các kỳ thi olympic, giỏi nghề (8.3.01 – Kế hoạch tổ chức kỳ thi Olympic giỏi nghề).
Trong 03 năm qua Nhà trường đã thực hiện công tác khen thưởng kịp thời nhằm động viên, khuyến khích HSSV, cụ thể: Khen thưởng cho thủ khoa trong các kỳ tuyển sinh với số tiền 5.000.000 đồng/HSSV/Năm (8.3.02 - Quyết định về khen thưởng thủ khoa tuyển sinh năm học 2017-2018, 2018- 2019, 2019-2020), khen thưởng cho HSSV đạt loại xuất sắc, giỏi, khá năm học với số tiền là 700.000 đồng/HSSV/suất. Ngoài ra các em còn được nhận học bổng khi đạt kết quả khá, giỏi, xuất sắc trong học kỳ và năm học, với số tiền là 2.375.000 đồng/HSSV/Suất (8.3.03 - Quyết định và Danh sách khen thưởng cho HSSV đạt xuất sắc, giỏi, khá hàng năm), khen thưởng cán bộ lớp tích cực với số tiền là 500.000 đồng/HSSV/năm (8.3.04 - Quyết định và Danh sách khen thưởng cho HSSV là cán bộ lớp tích cực học kỳ, năm học), khen thưởng HSSV đạt giải trong các kỳ thi giỏi nghề (8.3.05 - Quyết định khen thưởng HSSV đạt giải trong các kỳ thi giỏi nghề), kỳ thi olympic các môn học (8.3.06 - Quyết định khen thưởng HSSV trong các kỳ thi Olympic các môn học), khen thưởng HSSV tham gia tích cực công tác xã hội (8.3.07 - Quyết định Khen thưởng HSSV tham gia tích cực công tác xã hội hàng năm).
Ngoài ra để tạo điều kiện cho HSSV hoàn thành nhiệm vụ học tập Nhà trường tổ chức miễn giảm học phí cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn, con CB, GV, NV của trường (8.3.08 - Các Quyết định và Danh sách miễn, giảm học phí cho HSSV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, con CB – GV – NV trong trường), tài trợ học bổng của các DN (8.2.08 - Kế hoạch, thông báo và danh sách HSSV được nhận học bổng do các DN tài trợ hàng năm), xây dựng quỹ học bổng “Lý Tự Trọng – Tiếp bước đến trường” (8.3.09 - Quyết định, thông báo xét cấp học bổng “Lý Tự Trọng – Tiếp bước đến trường”), cấp thẻ giữ xe miễn phí (8.3.10 – Công văn về việc xin cấp thẻ giữ xe miễn phí dành cho BCH Đoàn TN – Hội SV trường), xây dựng nhà tình bạn (8.3.11 - Thông báo về việc nhận và xét hồ sơ xây dựng nhà tình bạn trong chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh hàng năm), thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin và hỗ trợ HSSV (8.3.12 - Kế hoạch, thông báo về việc thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin và hỗ trợ HSSV trường hàng năm). Tất cả chính sách khen thưởng, khuyến khích kịp thời của Nhà trường đối với người học diễn ra trong năm học được tổng kết hàng năm và được khảo sát ý kiến từ người học để mỗi năm thực hiện tốt hơn (1.1.07 - Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020, 2018- 2019; 2017-2018), (8.3.13 - Thống kê khảo sát ý kiến của HSSV về việc thực hiện hỗ trợ các chính sách).
Góp ý:
- Yêu cầu của nội hàm tiêu chuẩn là:
    + Có quy định về cơ chế hỗ trợ HSSV.
    + Có bộ  phận/CB phụ  trách công tác hỗ  trợ HSSV trong q.trình h.tập.
    + HSSV được biết về  cơ chế  hỗ  trợ  và bộ phận/CB phụ trách công tác hỗ trợ.
=>Đề nghị bổ sung mô tả nội hàm tiêu chuẩn ( kèm minh chứng cho 3 nội hàm trên)
Tự đánh giá tiêu chuẩn 8.3 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 8.4: Người học được tôn trọng và đối xử bình đẳng, không phân biệt giới tính, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân.
Mô tả
Hàng năm căn cứ vào quy chế tuyển sinh, hướng dẫn tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh được giao, trường đã thành lập Hội đồng tuyển sinh và các bộ phận giúp việc để tiến  hành công tác tuyển sinh theo đúng quy định (2.3.02 - Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh). Hội đồng tuyển sinh đã xây dựng các thông tin về tuyển sinh đối với từng bậc hệ đào tạo: Hình thức tuyển sinh, đối tượng, vùng tuyển, chỉ tiêu, thủ tục đăng ký và thời gian nộp hồ sơ. Toàn bộ thông tin tuyển sinh được công bố rộng rãi trên: website, bằng văn bản, báo chí, tờ rơi... (1.5.01 - Website lttc.edu.vn). Riêng tài liệu, tờ rơi về những điều cần biết về tuyển sinh được nhà trường triển khai phổ biến tại các bảng thông báo trong khuôn viên Nhà trường (8.4.01 - Hình ảnh chụp các bảng thông báo tuyển sinh). Kết quả tuyển sinh, phương thức  xét tuyển, danh sách trúng tuyển được thông báo và công khai rộng rãi theo quy định (8.4.02 - Tờ rơi tuyển sinh, Giấy báo trúng tuyển, Danh sách trúng tuyển hàng năm). 
Trên cơ sở Luật GD, Luật GDNN, Điều lệ trường Cao đẳng, Quy chế công tác HSSV. Nhà trường xây dựng nội quy đối với HSSV (8.4.03 - Quyết định số 614/QĐ-LTT-TTGD ngày 29/6/2020 về Ban hành Nội quy đối với HSSV), nội quy KTX (8.4.04 - Quyết định số 612/QĐ-LTT-QT ngày 29/6/2020 về Ban hành Nội quy KTX của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM), nhà trường đã thực hiện đúng tiêu chuẩn khi ở KTX theo tinh thần Thông tư số 27/2011/TT-BGDĐT ngày 27/06/2011 về Ban hành Quy chế công tác HSSV nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Ngoài ra tổ chức các buổi đối thoại với SV nội trú để ghi nhận tình hình và giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời các nhu cầu sinh hoạt, học tập của các em (8.4.05 - Biên bản họp toàn thể HSSV ở nội trú tại KTX với BGH), (2.7.03 – Kế hoạch, biên bản buổi đối thoại giữa BGH và Trưởng các phòng chức năng với SV), (8.1.08 - Biên bản họp phụ huynh). 
Các hoạt động ngoại khóa, học tập và đánh giá kết quả học tập công bằng, công khai, HSSV được quyền kiến nghị với Nhà trường nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo và hoạt  động xã hội. Để đảm bảo khách quan, chính xác và công bằng trong đánh giá kết quả học tập của HSSV, từ năm học 2017-2018 Nhà trường đã tiến hành khảo sát online lấy ý kiến 100% SV đối với hoạt động đào tạo sau mỗi đợt thi kết thúc môn học (8.4.06 – Thông báo số 479/TB-LTT-KT&ĐBCL ngày 17/5/2018 về khảo sát lấy ý kiến phản hồi của SV về môn học).
Góp ý:
     Bổ sung: Báo cáo tổng kết hàng năm của trường (trong đó có nội dung khẳng định HSSV được tôn trọng và đối xử bình đẳng, không phân biệt giới tính, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 8.4 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 8.5: KTX đảm bảo đủ diện tích nhà ở và các điều kiện tối thiểu (chỗ ở, điện, nước, vệ sinh, các tiện nghi khác) cho sinh hoạt và học tập của người học.
Mô tả
Trường có KTX nằm ngay trong khuôn viên trường với diện tích hơn 3.000 m², đáp ứng chỗ ở nội trú  cho trên 600 HSSV, với diện tích trung bình 5 m²/1HSSV (8.5.01- Hình chụp KTX), chi phí thấp đáp ứng được nhu cầu chỗ ở cho HSSV thuộc đối tượng chính sách xã hội, vùng kinh tế khó khăn, dân tộc thiểu số, khuyết tật. Nhà trường đã thực hiện đúng theo Thông tư số 27/2011/TT-BGDĐT ngày 27/6/2011 về Ban hành Quy chế công tác HSSV nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Các điều kiện về cơ sở vật chất bên trong KTX được bố trí đầy đủ, tiện nghi như: phòng tắm, khu giặt quần áo, kệ để giầy, dép, giá phơi quần áo; phòng để HSSV sinh hoạt và học tập; phòng tập gym;… tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập, sinh hoạt, nghỉ ngơi của HSSV (8.5.02 – Hình ảnh thể hiện cơ sở vật chất, trang thiết bị tại KTX).
Trong KTX cũng được lắp đặt hệ thống truyền hình số mặt đất để cho HSSV có điều kiện theo dõi thông tin hàng ngày (8.5.03 – Hình ảnh đầu thu Pantesat HD-2008 truyền hình số mặt đất); phủ sóng Wireless cho từng phòng ở (8.5.04 - Hợp đồng số 028/HĐ/NETNAM- LTT/2017 về hợp tác cung cấp dịch vụ Wifi tại KTX Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM), (8.5.05 - Thông báo Công ty Cổ phần NetNam phủ sóng Wireless cho từng phòng), lắp đặt 02 máy giặt phục vụ miễn phí nhu cầu giặt mùng mền và quần áo cho HSSV (8.5.06 - Thông báo, lịch giặt mùng mền và quần áo cho HSSV ở KTX).
Tháng 9 năm 2020 Trường đã xây dựng xong và đưa vào hoạt động KTX mới tại khu I trong khuôn viên của trường, khu nhà 7 tầng với diện tích xây dựng 1.080 m², diện tích sàn sử dụng 7.180 m², có sức chứa trên 1.500 chỗ ở cho SV (8.5.07 – Hình ảnh KTX – khu I).
Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và các dịch vụ cho HSSV nội trú tại KTX, nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại với HSSV (8.4.05 - Biên bản họp toàn thể HSSV ở nội trú tại KTX với BGH), định kỳ tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của HSSV về các dịch vụ phục vụ ở KTX (8.5.08 - Báo cáo tổng hợp về khảo sát mức độ hài lòng của HSSV về các hoạt động dịch vụ, phục vụ HSSV hàng năm); hàng ngày trung tâm Y tế phối hợp với tổ quản lý KTX tiến hành kiểm tra vệ sinh các phòng ở, phối hợp với trung tâm y tế dự phòng quận Tân Bình tổ chức phun thuốc xịt muỗi nhằm phòng ngừa sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác. Hàng năm Tổ quản lý KTX báo cáo Lãnh đạo trường về việc đánh giá KTX như diện tích chỗ ở và các điều kiện tối thiểu cho sinh hoạt và học tập của sinh viên nội trú tại KTX (8.5.09 - Báo cáo về việc đánh giá KTX hàng năm).
Góp ý:
   Cần bổ sung thêm thông tin về KTX: 
     -Điều kiện điện, nước, vệ sinh, diện tích 1 phòng ở (số HSSV trong 1 phòng).
     -Nhu cầu ở KTX của HSSV? Khả năng đáp ứng của KTX? Hướng giải quyết của trường?
   Tự đánh giá tiêu chuẩn 8.5 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 8.6: Có dịch vụ y tế chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ; dịch vụ ăn uống của trường đáp ứng nhu cầu của người học và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Mô tả
Nhà trường có Trung tâm y tế gồm 3 nhân sự trong đó có 01 Bác sĩ  và 02 nhân viên y tế thực hiện chức năng nhiệm vụ theo sự phân công của nhà trường (8.6.01- Quyết định số 596/QĐ-LTT-TC ngày 7 tháng 5 năm 2015 về thành lập Trung tâm y tế), (1.1.01 – Quyết định số 833/QĐ-LTT-TC ngày 12/8/2020 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM). 
Trung tâm y tế tọa lạc ở dãy nhà C thuận tiện cho việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người học và người lao động. Trung tâm y tế được trang bị các pano hướng dẫn tuyên truyền về y tế học đường (8.6.02 -  Hình ảnh hướng dẫn về sức khỏe); có trang bị tủ thuốc, 04 giường bệnh, 01 giường vật lý trị liệu, 01 bàn khám bệnh, bình oxy phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người học và người lao động (8.6.03 – Hình ảnh sơ đồ trang thiết bị - dụng cụ y tế); xây dựng tủ thuốc, dụng cụ và trang bị thuốc theo danh mục thuốc thiết yếu quy định của Bộ y tế (8.6.04 - Danh mục thuốc theo quy định).
Hàng năm, vào tuần lễ sinh hoạt giáo dục định hướng cho HSSV; Trung tâm y tế phối hợp với phòng TTGD-CTSV xây dựng kế hoạch, tổ chức khám sức khỏe đầu khóa và định kỳ cho toàn thể HSSV (8.2.10 - Kế hoạch và thông báo khám sức khỏe cho HSSV đầu năm học). Kết quả phân loại tổng kết khám sức khỏe của HSSV hằng năm được báo cáo lên BGH nhà trường theo kết quả thực tế số lượng HSSV khám sức khỏe, tiến hành tư vấn cho những HSSV có vấn đề về sức khỏe (8.6.05 - Sổ tổng hợp kết quả khám sức khỏe HSSV). Người lao động trong nhà trường hằng năm được kiểm tra khám sức khỏe định kỳ (8.6.06 - Kế hoạch khám sức khỏe cán bộ viên chức năm học) và báo cáo kết quả lên BGH nhà trường (8.6.07 - Sổ tổng hợp kết quả tình hình sức khỏe của CB, VC).
Thực hiện sơ cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật, chăm sóc sức khoẻ ban đầu, cấp thuốc thông thường; chuyển bệnh nhân lên cơ sở tuyến trên trong những trường hợp cần thiết;
Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khoẻ; phối hợp với các cơ quan bảo hiểm, các bộ phận liên quan giải quyết các trường hợp HSSV bị ốm đau, tai nạn rủi ro với kinh phí từ 7% bảo hiểm y tế trích lại cho nhà trường. Triển khai công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn thân thể cho 100% HSSV (8.6.08 - Hợp đồng BHYT); tổ chức giáo dục tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh trong trường học: phòng chống sốt xuật huyết vả bệnh Zika, phòng chống thiếu máu thiếu sắt, phòng chống thuốc lá trong học đường, phòng chống cúm, tẩy giun sán định kỳ,tư vấn sức khỏe sinh sản, HIV – AIDS (8.6.09 - Kế hoạch truyền thông y tế học đường). Kịp thời phát hiện và báo cáo tình hình dịch bệnh, tổ chức phòng, chống dịch bệnh và các biện pháp cần thiết theo sự chỉ đạo của cơ quan y tế địa phương;
Phối hợp với trung tâm Y tế dự phòng Quận Tân Bình phun thuốc diệt muỗi định kỳ phòng chống dịch sốt xuất huyết trong trường học, KTX và trong cộng đồng (8.6.10 - Kế hoạch phòng chống sốt xuất huyết).
Phối hợp với các đơn vị kiểm tra vệ sinh môi trường đảm bảo đủ điều kiện cho sinh hoạt và học tập của người học tại trường học, KTX (8.6.11 - Biên bản kiểm tra của Chi cục kiểm tra ATVSTP).
Trường có 01 căn tin với diện tích 500 m2 nằm ở khu C phục vụ nhu cầu ăn uống của HSSV với đầy đủ giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của chủ hộ kinh doanh (8.6.12 - Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của Chi cục ATVSTP TP. Hồ Chí Minh). Hằng ngày nhân viên  trung tâm y tế tiến hành lấy mẫu lưu thức ăn tại căn tin theo đúng quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhân viên căn tin được khám sức khỏe và được cấp giấy chứng nhận sức khỏe do trung tâm y tế quận cấp (8.6.13 - Giấy chứng nhận sức khỏe của nhân viên phục vụ), nhân viên trực tiếp đứng bếp có giấy chứng nhận về tập huấn an toàn vệ sinh thực phẩm (8.6.14 - Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về ATVSTP). Thực phẩm cung cấp cho căn tin trường có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng có giấy kiểm định của đơn vị cung cấp (8.6.15 - Giấy kiểm định ATVSTP của đơn vị cung cấp thực phẩm cho căn tin). Hằng năm chi cục kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với trung tâm y tế tiến hành kiểm tra căn tin về ATVSTP (8.6.11 - Biên bản kiểm tra của chi cục kiểm tra ATVSTP). Đảm bảo ATVSTP không xảy ra bất kỳ một vụ ngộ độc thực phẩm nào (8.6.16 - Báo cáo ATVSTP không xảy ra ngộ độc thực phẩm).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 8.6 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 8.7: Người học được tạo điều kiện hoạt động, tập luyện văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia các hoạt động xã hội; được đảm bảo an toàn trong khuôn viên nhà trường.
Mô tả
[bookmark: _GoBack]Ngoài học giáo dục thể chất theo chương trình chính khóa, HSSV được tạo điều  kiện để tập luyện sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Để phục vụ nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Trường có hội trường lớn với sức chứa 600 chỗ ngồi, 02 hội trường nhỏ với sức chứa 120 chỗ ngồi, 06 sân bóng đá mini, 03 sân bóng chuyền, 03 sân bóng rổ, Câu lạc bộ GYM, nhiều sân cầu lông, các câu lạc bộ phục vụ nhu cầu tập luyện thể dục thể thao và các hoạt động ngoại khóa cho HSSV; các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao được nhà trường triển khai có hệ thống không những ở cấp trường mà còn được tổ chức thường xuyên ở cấp khoa cho tất cả các lớp. Vào đầu mỗi năm học Đoàn TN, Hội SV tổ chức triển khai chương trình công tác Đoàn, Hội (1.10.06 – Kế hoạch hoạt động Đoàn TNCS HCM năm học), (1.10.07 - Báo cáo tổng kết hoạt động Đoàn TNCS HCM năm học 2019-2020, 2018-2019; 2017-2018). Hàng tháng BCH Đoàn, Hội, tổ chức họp giao ban với Ban cán sự lớp, BCH chi Đoàn lớp để triển khai các hoạt động trong tháng (8.7.01- Kế hoạch, thông báo tổ chức họp của Đoàn, Hội).
Đoàn TN và Hội đóng vai trò nòng cốt trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hoạt động ngoại khóa cho HSSV như: Tham gia tư vấn tuyển sinh; Chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh; tổ chức ngày hội chào đón tân HSSV; Tham gia giải bóng đá SV cấp thành phố, giải bóng đá  cúp Lý Tự Trọng hàng năm, giải bóng đá KTX; Cuộc thi KTX “Sạch đẹp – An toàn – văn minh”; Lễ kỷ niệm Ngày thành lập Hội SV;  Hiến máu tình nguyện; Thành lập các câu lạc bộ thể dục thể thao;  ngày chủ nhật xanh hàng tuần, ngày thứ Bảy tình nguyện; Chiến dịch Xuân tình nguyện; phối hợp với Công ty TNHH quảng cáo – Truyền thông Tấm và Cám tổ chức chương trình có chủ đề “Hòa chung nhịp đập”;  Phối hợp với Công ty TNHH dịch vụ tổng hợp 24h tổ chức hành trình kết nối với chủ đề “Youth Story”; tổ chức các hoạt động tri ân thầy cô, tổ chức diễn đàn “Nghe thanh niên nói – Nói thanh niên nghe”; Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”; giao lưu với đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức chương trình “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”; Cuộc thi tìm kiếm tài  năng Lý Tự Trọng; tham gia hội thi học sinh giỏi nghề, tổ chức hội thao HSSV, tham gia hội thi olympic các môn khoa học Mac-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hoạt động kỷ niệm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước; Hội diễn văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn cùng những sự kiện trọng đại của nhà trường, văn nghệ chào đón HSSV khóa mới, văn nghệ chào mừng 20/11 (8.7.02 - Các công văn, thông báo huy động HSSV tham gia tư vấn tuyển sinh), (8.7.03 - Kế hoạch chiến địch tình nguyện mùa hè xanh hàng năm),  (8.7.04 - Kế hoạch tổ chức ngày hội chào đón tân HSSV hàng năm),  (8.7.05 – Kế hoạch tổ chức giải bóng đá SV cấp thành phố, giải bóng đá “Cúp Lý Tự Trọng” , giải bóng đá “KTX”), (8.7.06 - Kế hoạch, Thông báo tổ chức cuộc thi KTX “Sạch dẹp – An toàn – Văn minh”), (8.7.07 - Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày thành lập Hội SV), (8.7.08 - Kế hoạch, thông báo tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện hàng năm),  (8.7.09 - Thông báo tuyển thành viên câu lạc bộ Anh văn, tin học, ngoại ngữ. Tuyển đội viên đội công tác xã hội. Các Quyết định  thành lập các câu lạc bộ âm nhạc, Bóng đá, Dancer, Taekwondo, Vovinam, Cầu lông, Bóng rổ. Các Thông báo tổ chức ngày chủ nhật xanh, ngày thứ bảy tình nguyện hàng năm), (8.7.10 - Báo cáo Tổng kết chiến dịch Xuân tình nguyện), (8.7.11 – Kế hoạch tổ chức chương trình có chủ đề “Hòa chung nhịp đập”),  (8.7.12 - Kế hoạch tổ chức hành trình kết nối với chủ đề “Youth Story”),  (8.7.13 - Kế hoạch tổ chức Hội thi “Tìm kiếm tài năng Lý Tự Trọng”),  (8.7.14 - Kế hoạch thực hiện công trình Thanh niên kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975), (8.7.15 - Thông báo phát động thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11). 
Các hoạt động này đã góp phần rèn luyện sức khỏe, tạo môi trường văn hóa lành mạnh và bổ ích để HSSV học tập nâng cao chuyên môn, rèn luyện đạo đức (1.10.07- Báo cáo tổng kết hoạt động Đoàn TNCS HCM năm học 2019-2020, 2018-2019; 2017-2018). Cụ thể đă tổ chức các hoạt động như: Chiến dịch Xuân tình nguyện hằng năm, Đoàn TN – Hội SV trường đã vận động và hỗ trợ gần 100 vé xe về quê đón Tết Nguyên đán miễn phí dành cho học sinh, sinh viên khó khăn;  Tổ chức trao tặng 200 phần quà dành cho các hộ gia đình khó khăn trong chiến dịch xuân tình nguyện;  Tổ chức trao tặng hơn 100 phần quà, hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, trò chơi dân gian các em thiếu nhi trong chương trình Xuân yêu thương; Tổ chức xây dựng nhà tình thương hộ gia đình khó khăn trong chiến dịch Xuân tình nguyện (8.7.16 - Thông báo hỗ trợ vé xe tết, Kế hoạch tổ chức chương trình tết đoàn tụ hàng năm),  (8.7.17 - Kế hoạch tổ chức chương trình tết ấm áp hàng năm). (8.7.18 - Kế hoạch chương trình tết sẻ chia hàng năm), (8.7.19 - Kế hoạch tổ chức chương trình xuân yêu thương hàng năm),  (8.7.20 - Kế hoạch xây dựng Mái ấm tình thương hàng năm). 
Trường đã có những biện pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ tài sản, trật tự, an toàn cho toàn thể CB, VC, NLĐ và HSSV trong trường. Lực lượng bảo vệ chuyên trách gồm 11 người được trang bị đầy đủ trang phục và dụng cụ phục vụ công tác bảo vệ tài sản, trật tự an ninh một cách nghiêm túc và thường xuyên, có quy định chức năng nhiệm vụ và  quyền hạn đầy đủ, CB, NV phòng TTGD-CTSV với số lượng hiện tại là 15 thành viên, với chức năng nhiệm vụ quản lý HSSV toàn trường (1.1.05 - Quyết định số 837/QĐ-LTT-TC ngày 13/8/2020 quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị và Hội đồng thuộc trường); Đội ngũ này thường xuyên được bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ nhằm đảm bảo trật tự, an toàn, an ninh trong Nhà trường.
Ngoài ra Trường cũng tổ chức thêm trung đội tự vệ gồm 30 cán bộ chiến sĩ, đặt  dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy và chỉ huy trực tiếp của một Phó Hiệu trưởng (8.7.21 - Danh sách các chiến sĩ thuộc Trung đội tự vệ Trường cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ  Chí Minh). Đây là lực lượng trẻ, cơ động có vai trò chính trong các hoạt động giữ gìn trật tự, an toàn, an ninh trong trường.
Nhà trường đã xây dựng các phương án tổ chức lực lượng cụ thể cho từng hoạt động; xây dựng và ký kết quy chế phối hợp với Công an phường 04, quận Tân Bình (8.7.22 - Quy chế phối hợp giữa Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh với Công an phường 4, quận Tân Bình về việc bảo đảm an ninh, trật tự trong và ngoài trường). Trường đã xây dựng các phương án bảo vệ trường, ngăn chặn hiện tượng thanh niên xấu ở địa phương vào gây mất an ninh trật tự, trộm cắp trong trường bằng các ký hợp đồng giữa Trường và Công an Phường 04 để bảo vệ trật tự cho CB, VC, NLĐ và HSSV, hỗ trợ giải quyết những sự vụ xảy ra, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước cổng trường.
Trường đã thành lập Ban chỉ huy và lực lượng PCCC, ban hành nội quy PCCC. Trường kết hợp chặt chẽ với Cảnh sát PCCC quận 11 và thành phố tổ chức tập huấn,  huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng chuyên trách của trường. Trường đã trang bị đầy đủ các phương tiện phòng cháy, chữa cháy tại chỗ như: bình khí CO2, bình bột chữa cháy, thang sắt (8.7.23 - Danh sách, số lượng dụng cụ chữa cháy tại chỗ như: Bình khí CO2, bình bột chữa cháy, thang sắt).
Ngoài các đơn vị trên, các năm gần đây Trường còn thành lập Ban kiểm tra an toàn lao động để thực hiện kiểm tra toàn diện công tác an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và ATVSTP tốt hơn (8.7.24 - Quyết định về việc thành lập Ban An toàn lao động – Ban An toàn giao thông – Ban chỉ đạo giáo dục sức khỏe và An toàn trường học).
Hằng năm Trường thường xuyên đăng ký thực hiện phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc. Nhờ có các biện pháp tích cực trên, công tác bảo vệ tài sản, trật tự, an toàn, an ninh cho CB, VC, NLĐ và HSSV được đảm bảo tốt. (8.7.25 - Quyết định về việc thành lập Tổ công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học), (8.7.26 - Kế hoạch của Trường cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM về thực hiện quy định “nhà trường đạt tiêu chuẩn An toàn về an ninh trật tự”), (8.7.27 - Quyết định của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM về việc thành lập Tổ công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học), (8.7.28 - Quyết định công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 8.7 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 8.8: Trường thực hiện việc tư vấn việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.
Mô tả
Hàng năm nhằm giúp cho HSSV tiếp xúc, giao lưu với các nhà tuyển dụng để có thêm cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp sau khi tốt nghiệp ra trường. Trung tâm QHDN lên kế hoạch ngày hội việc làm và các buổi hội thảo tư vấn trực tiếp với nhà tuyển dụng với HSSV tại trường (8.8.01 - Kế hoạch số 223/KH-LTT-TTQHDN ngày 21/3/2017; Kế hoạch số 599/KH-LTT-TTQHDN ngày 01/6/2018; Kế hoạch số 1244/KH/TT-LTT-QHDN ngày 16/10/2019, Kế hoạch số 167/KH-LTT-TTQHDN ngày 22/02/2019; Kế hoạch số 257/KH-LTT-TTQHDN ngày 25/03/2019; Kế hoạch số 978A/KH-LTT-QHDN ngày 09/9/2019; Kế hoạch số 475/KH-LTT-TTQHDN ngày 26/5/2020).
Việc thu thập thông tin tuyển dụng của các DN làm nguồn dữ liệu tư vấn việc làm phù hợp cho đối tượng HSSV tốt nghiệp và chuẩn bị tốt nghiệp tại trường. DN thường xuyên cung cấp cho Nhà trường các thông tin về nghề nghiệp, thị trường lao động và việc làm trong và ngoài khu vực bằng việc phát tài liệu  (8.8.02 - Thông tin tuyển dụng của DN), ngoài ra các thông tin được cập nhật đầy đủ, chính xác trên website giới thiệu việc làm của trường để cung cấp cho HSSV biết được (8.8.03 - http://vieclam.lttc.edu.vn; http://new.lttc.edu.vn). Việc tư vấn qua điện thoại cũng được nhân viên trường thực hiện để giúp cho các em tốt nghiệp ra trường nắm bắt thông tin tuyển dụng từ các DN trên địa bàn Tp.HCM và các tỉnh lân cận (8.8.04 – Giấy báo cước viễn thông trong 3 năm số SĐT: 02838 111 215); Trung tâm QHDN có trách nhiệm tư vấn, giới thiệu việc làm khi các em liên hệ tìm việc sau khi tốt nghiệp (8.8.05 - Giấy giới thiệu việc làm).
Góp ý:
  -Bổ sung minh chứng:
    + Văn bản/tài liệu, thông tin về việc tư vấn việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.
    + Báo cáo kết quả  công tác tư vấn việc làm hàng năm.
   +Ý kiến của người học, người học tốt nghiệp đã đi làm (Thể hiện qua Báo cáo kết quả tổ chức khảo sát tình hình việc làm của cựu HSSV sau tốt nghiệp hàng năm).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 8.8 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 8.9: Hằng năm, trường tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hội chợ việc làm để người học tiếp xúc với các nhà tuyển dụng.
          Mô tả
Hằng năm Trung tâm QHDN kết hợp với các DN xây dựng kế hoạch và tổ chức ngày hội việc làm nhằm tạo điều kiện trao đổi thông tin, trang bị cho HSSV sắp tốt nghiệp những kỹ năng cần thiết trước khi vào làm việc thực tế tại thị trường lao động (8.9.01 - Kế hoạch số 223/KH-LTT-TTQHDN ngày 21/3/2017; Kế hoạch số 599/KH-LTT-TTQHDN ngày 01/6/2018;  Kế hoạch số 1244/KH-LTT-QHDN ngày 16/10/2019 về tổ chức ngày hội tuyển dụng).
Ngoài ra trung tâm tổ chức các hoạt động liên kết với các DN - nhà tuyển dụng qua hoạt động giao lưu giữa HSSV với nhà tuyển dụng, làm cầu nối cho HSSV đang học và tốt nghiệp ra trường hiểu rõ hơn thông tin về nhà tuyển dụng và nhà tuyển dụng thuận lợi trong công tác tuyển dụng nhân viên có trình độ phù hợp vào làm việc (8.9.02 - Kế hoạch số 167/KH-LTT-TTQHDN ngày 22/02/2019; Kế hoạch số 257/KH-LTT-TTQHDN ngày 25/03/2019; Kế hoạch số 978A/KH-LTT-QHDN ngày 09/9/2019 về ).
Ngày hội việc làm do Nhà trường tổ chức thu hút được rất đông các DN trên địa bàn Tp.HCM và các tỉnh lận cận tham gia cùng với HSSV, GV - NV trường (8.9.03 - Bảng kê danh sách DN tham gia Ngày hội việc làm), (8.9.04 - Danh sách GV- HSSV tham gia ngày hội việc làm). 
Thông qua hoạt động này DN quảng bá hình ảnh, tiếp cận trực tiếp với HSSVcủa nhà trường nhằm tuyển dụng nhân lực có chất lượng, phù hợp với yêu cầu của DN và cũng là việc tạo điều kiện để HSSV làm quen với thị trường tuyển dụng lao động, tạo mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường và DN trong đào tạo. (4.5.06 – Bản báo cáo về việc tổ chức ngày hội việc làm).
Góp ý:
  -Bổ sung minh chứng:
          +Ý kiến của HSSV, HSSV tốt nghiệp đã đi làm, cán bộ có liên quan.
Tự đánh giá tiêu chuẩn 8.9 đạt: 1 điểm.

